
STT Họ tên
Ngày

sinh

Số hiệu

 văn bằng

Số vào sổ gốc

 cấp văn bằng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Lương Bích 23/07/1980 A0130744 01

2 Bùi Chưa 04/07/1982 A0130745 02

3 Nguyễn Lê Kim Giang 15/05/1977 A0130746 03

4 Lê Minh Hằng 02/04/1971 A0130747 04

5 Võ Thị Thu Hà 27/03/1977 A0130748 05

6 Đỗ Thị Ánh Hồng 03/01/1980 A0130749 06

7 Võ Thị Minh Hồng 06/10/1983 A0130750 07

8 Phan Sỹ Hiền 17/03/1983 A0130751 08

9 Nguyễn Thị Hiếu 17/07/1977 A0130752 09

10 Hồ Thị Huyền 01/09/1978 A0130753 10

11 RơChamY Khăm 28/01/1968 A0130754 11

12 Đinh Thị Khuyên 22/01/1981 A0130755 12

13 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/03/1983 A0130756 13

14 Nguyễn Trọng Lại 30/11/1966 A0130757 14

15 Đào Thị Tuyết Linh 20/10/1981 A0130758 15

16 Nguyễn Thị Lý 15/04/1973 A0130759 16

17 Nguyễn Giang Nam 17/03/1974 A0130760 17

18 Nguyễn Tân Túy Nga 16/09/1972 A0130761 18

19 Đào Trung Nghĩa 09/12/1975 A0130762 19

20 Võ Thị Ánh Nguyệt 02/09/1981 A0130763 20

21 Trần Thái Nhơn 15/03/1970 A0130764 21

22 Nguyễn Thị Ái Phượng 26/08/1980 A0130765 22

23 Nguyễn Công Quang 04/01/1981 A0130766 23

24 Trương Tấn Sỹ 02/10/1970 A0130767 24

25 Nguyễn Bá Tánh 15/03/1979 A0130768 25

26 Đặng Ngọc Tần 20/03/1981 A0130769 26

27 Vương Thị Kim Thơ 14/02/1981 A0130770 27

28 Nguyễn Thị Thừa 14/04/1980 A0130771 28

29 Nguyễn Thị Vĩnh Thái 09/02/1982 A0130772 29

30 Trần thị Thanh Thảo 20/01/1900 A0130773 30

31 Phan Thị Kim Thoa 27/03/1982 A0130774 31

32 Nguyễn Thị Kim Thuận 10/04/1979 A0130775 32
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33 Nguyễn thị Thanh Thủy 05/10/1968 A0130776 33

34 Trần Xuân Thùy 07/09/1978 A0130777 34

35 Nguyễn Hùng Tiến 01/03/1973 A0130778 35

36 Trần Xuân Trường 04/10/1985 A0130779 36

37 Nguyễn Trung Trực 13/10/1979 A0130780 37

38 Phan Tấn Trình 06/12/1983 A0130781 38

39 Nguyễn Thị Tuyết 13/04/1981 A0130782 39

40 Huỳnh Thị Vân 28/07/1980 A0130783 40

41 Đặng Thị Tường Vi 11/04/1982 A0130784 41

42 Trần Thanh Việt 25/07/1980 A0130785 42

43 Lê Thị Thanh Việt 10/08/1980 A0130786 43

44 Nguyễn Thị Hoàng Ánh 06.11.80 A130787 44

45 Trần Thị Bé 01.02.80 A130788 45

46 Bùi Thị Quỳnh Diễm 07.07.84 A130789 46

47 Hồ Thị Mỹ Linh 03.09.80 A130790 47

48 Nguyễn Thị Thanh Lý 28.01.83 A130791 48

49 Nguyễn Thị Phương Mai 10.10.81 A130792 49

50 Phan Thị Thu Nguyệt 01.01.76 A130793 50

51 Đặng Đăng Phước 20.08.63 A130794 51

52 Phạm Văn Tâm 07.07.82 A130795 52

53 Vũ Hoàng Thuơng 04.01.79 A130796 53

54 Nguyễn Văn Thứ 01.09.80 A130797 54

55 Võ Nguyên Vỹ 02.01.83 A130798 55

56 Lê Thị Như Ý 21.02.85 A130799 56

57 Nguyễn Thị Lệ Thu 01.01.79 A130800 57

58 Bùi Thị Bích Thủy 03.01.67 A130801 58

59 Nguyễn Thị Thanh Thúy 30.06.79 A130802 59

60 Lê Thị Giang Nữ 30.09.80 A130803 60

61 Phạm Thị Ngọc Lan 21.02.77 A130804 61

62 Hoàng Hữu Thọ 15.07.74 A130808 62

63 Đỗ Quang Thi 24.03.76 A130807 63

64 Chung Quốc Toản 21.03.74 A130806 64

65 Hoàng Thị Thu Hiền 31.05.79 A130805 65

Tổng cộng gồm có: 65 học viên. 
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